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1 Tube 20g

SYNDENT ?” peNTAL GEL
Metronidazole BP 0.20 g +
Chlorhexidine Gluconate Solution BP 0.05 g +
Lidocaine Hydrochloride USP 0.40 g Dental Gel

 

Thanh phan (Composition):

Mỗi tuýp thuốc chứa (Each tube contains):

Water Soluble Gel Base

Carefully Read The A

Metronidazole BP 0.20 g +

Để Thuốc Xa Tầm Tay Trẻ Em
Keep Out Of The Reach Of Childrenl

SốÐK (VisaNo)
| §ố GPSX ( Mfg, Lic.No.) :

SOLESX (Batch No.) :
| NSX (MfgDate): ddémm/yy
| HD (Exp Date) :  dđmmwy

Lidocaine Hydrochloride (As Anhydrous) 040g

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử DụngTrướcKhiDing
panying Instructions Before Use.
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Bảo Quản (Storage):

Bảoquản ởnhiệt độ dưới 30°C,tránhẩmvàánhsáng.Khôngđả đông lạnh,
Store af a temperature below 30°C, protect from moisture & lightMetronidazole BP 020g

(As Metronidazole Benzoate BP) Do not freeze.
Chlorhexidine Gluconate Solution BP 005g

SYNDENT ?” DENTALGEL

Chlorhexidine Gluconate Solution BP 0.05 g +
Lidocaine Hydrochloride USP 0.40 g Dental Gel

Chi Định, Cách Dùng, Chống Chỉ Định Và Các
Thông Tĩn Khác: Xem trên tờ hướng dẫn sử dụng đính kẻm.
Dosage, Indications, Contraindications,

Administration & Warning:Referto enclosed package insert
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Tiêu chuẩn (Specification):
Theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất
As per In-House standard

Được sản xuất tại An độ bởi (Manufactured by):
SYNMED/C LABORATORIES

106-107, Ẹ , Sec-3l,

FaridabzfZ 101BoD Haba INDIA.
UOT
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BỊpes  
Thánhphần (Covnpoerbor):
Eachhdbecơcemrm
Mevoodeoic BP 02g
(AsMetrordazote Ctuconate Bip)
eats eeeae AP tu$g

(ÀaAnhydran) USP 040g
‘WasSot Ge oer qs
ĐọcXỹ HướngDắnSẻDựngTrướcKhi Dùng.
‘Caretaily Read The Accompanying Instractiais Behore Lins,

ĐượcsànxuấttạÁn 66banOviermalacturedinlockeby’)
sree | AMORATORIES

(GF) 196-107, est tnat Ext, $o0-31,
Fandabad- 121003, Haryana, INDIA.

“ChíDịch,CáchDàng,ChẳngChỉĐịnh VÀCácThắngTìn Khác:
Xemtrên bờhuồngdẪn sửđụngđịnhkèm.

Thuagp, Indications, Coatrwkndicwtinam, Aciminiacratioa Â Warudng.
Rafertoenclosedymckage insert

BảoQuán (Sesraer):
Táoquản ónhgệtđộ dưới30^C, trinh Ấm váánhsáng,
Storeat 8kzngerttaeebelow30C,proteot fhoenmoi uee @ light.

Tie chada (Specification):
Theo Nêu chuẩn Nhà Sản Xuất
Áa per lo-Houee Siaedstd

OeThadeXaTheTayTre Bo
KeepOut OfTheRanchOfChiidren

Sm (Ware)
ME(VậLa):
HA (Reẻa) :
YOK (lyDel): yy
HD (BpDeb) :Ả@m

 

Metronidazole BP 0.20 g + 
SYNDENT 7?” DENTALGEL

Chlorhexidine Gluconate Solution BP 0.05 g +

Lidocaine Hydrochloride USP 0.40 g Dental Gel
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For SYNMEDIC LABORATORIES
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M4. P. JAIN

(Director)

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 233/8 >/ lo
Thuốc này chỉ bán theo đơn của Bác sỹ

; Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.
Muôn biệt thêm thông tin chỉ tiệt xin hỏi bác sỹ hoặc dược sỹ.

SYNDENT PLUS DENTAL GEL
(Metronidazole BP 0,20g + dung dich Chlorhexidine Gluconate BP 0.05g + Lidocaine

Hydrochloride USP 0,40g)
Gel bôi răng

THÀNHPHẢN: Mỗi tuýp thuốc chứa /iL
Hoat chat: 7 G
Metronidazole (Dudi dang Metronidazole Benzoate BP) 0, 20 g
Dung dich Chlorhexidine Gluconate BP 0,05 g

Lidocaine Hydrochloride khan USP 0, 40 g

Tá dược: Carbomer 934 P, Menthol, Propylene Glycol, Natri saccharin, Nước tỉnh khiết

Triethanolamin, Butylated hydroxyanisole (BHA), Tween-60, Butylated hydroxytoluene (BHT),
Methyl paraben, Propyl paraben

DANG BAO CHE: Dang gel ding ngoai

^
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“ĐÓNGGÓI:20øSyïiđéñtPlus DeñtaI GeT được đóng trong một ốngnhémmềm có thể gấp lại Ee
được, đựng trong một hộp carton kèm với tờ hướng dẫn sử dụng.
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DUQC LUC HOC:
Metronidazole là một thuốc có tác dụng chống lại các vi khuẩn trong miệng. Chlorhexidine gluconate

có hoạt tính với nhiều loại vi khuẩn, thuốc tác dụng lên bề mặt tế bào vi khuẩn, phá huy màng tế bào,

thâm nhập vào tế bào, làm kết tủa tế bào chất do đó tế bào bị chết. Hơn nữa Chlorhexidine cé thé
ngăn cản sự tạo thành cao răng và chống viêm lợi. Lidocain hydrochloride là thuốc giảm đau, gây wr
tại chỗ. Thuốc có tác dụng làm ôn định màng nơ ron do ức chế dòngion cần cho sự khởi đầu và dẫn

truyền. ¢ e

DƯỢC ĐỘNG HỌC: `
Sau khi dùng tại ché nồng độ Metronidazolerất thấp. Lidocain được hap thu sau khi bôi trên niêmSs

mạc, tốc độ và lượng hấp thu phụthuộc vào nông độ, tông liều dùng, vị trí bôi và thời gianđiềuREUXx

Chlorhexidine là một cation nên gắn kết mạnh với da, niêm mạc, và các tổ chức khác do đó rất ít bị
hấp thu.
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CHI DINH:
Syndent Plus Dental Gel duoc chi dinhdiéu trị viêm lợi, đau răng, nhức răng, đau buốt, candida

đường miệng và nhiễm khuân. Thuốc còn được chỉ định để làm giảm cao răng (mảng bám) và dùng
cho những bệnh nhân bị cả viêm lợi và nha chu.

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:
Người lớn: Cho một lượng keo vừa đủ vào đầu ngón tay và bôi nhẹ vào vùng răng nhiễm bệnh, 3-4
lần mỗi ngày, tôi đa 3 giờ 1 lần.
Trẻ em trên 30 tháng: Cho một lượng keo vừa đủ vào đầu ngón tay và bôi nhẹ vào vùng răng nhiễm

bệnh 2-3 lần mỗi ngày, tối đa 6 giờ 1 lần.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Chống chỉ định với những bệnh nhân mẫn cảm với Chlorhexidine, Metronidazole và Lidocaine

Hydrochloride hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi.

THAN TRONG VA CANH BAO:

https://trungtamthuoc.com/



Những bệnh nhân bị cả viêm lợi và nha chu, có hoặc không kèm theo viêm lợi, sau khi điều trị bằng

Syndent Plus Dental Gel, không được dùng các thuốc điều trị chủ yếu cho bệnh nha chu.
Syndent Plus Dental Gel có thê gây đổi màu bề mặt răng và mặt lưỡi. Sự đổi màu thể hiện rõ ở những
bệnh nhân bị cao răng nặng. Có thể loại cao răng băng các kỹ thuật thông thường. Nêu sự biến màu

không giải quyết được bằng các kỹ thuật thông thường, bệnh nhân nên ngừng điểu trị với Syndent
Plus Dental Gel.

Thông tin đành cho bệnh nhân:
Chỉ dùng bôi vào miệng. Tránh tra vào mắt.
Bệnh nhân phải được hướng dẫn chính xác về liều dùng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: fh wc
Dùng cho phụ nữ có thai: Cu”
Tới nay chưa có nghiên cứu về việc dùng Syndent Plus Dental Gel cho phụ nữ có thai. Vì

Metronidazole ding đường uống là một chất sinh ung thư cho một số động vật gặm nhắm, chỉ dùng
thuốc cho phụ nữ có thai khi thật sự cần thiết.
Dùng cho các bà mẹ đang cho con bú:
Metronidazole đường uống được bài xuất vào sữa với nồng độ tương tự trong huyết tương, nhưng với
dạng dùng ngoài lượng thuốc được hấp thu không đáng kể. Thận trọng khi dùng cho các bà mẹ đang
cho con bú J)
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SANH HUONG TOI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY: Không ảnh hưởng đến khả năng này.

A A ¥Đ
TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tương tác ít xảy ra với những thuốc dùng bôi tại chỗ, nhưng phải chú ý khi dùng Syndent Plus Dental52
Gel cho những bệnh nhân đang điều trị với thuốc chống đông. Metronidazole đường uống có thể làm.

tăng tác dụng chống đông của warfarin và coumarin, kết quả làm kéo dài thời gian đông máu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Không có phản ứng không mong muốn nghiêm trọng nào được quan sát thấy trongkết quả lâm sàng
khi dùng Syndent Plus Dental Gel. Các tác dụng không mong muôn thông thường gồm: đổi màu của
răng và bề mặt khác ở miệng, làm tăng sự hình thành cao răng và thay đổi vị giác. Hiện tượng đau nhẹ

và tróc vảy niêm mạc miệng được quan sát thấy ở một số bệnh nhân dùng Syndent Plus Dental Gel,

đặc biệt là trẻ em.

“Báo cho bác sỹ trong trường hợp có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào liên quan tới việc sử
dụng thuốc ”

QUA LIEU: .
Không có báo cáo về hiện tượng quá liêu của dạng bào chê này.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn cho phep.

 

BAO QUAN: Bao quan ở nhiệt độ dưới 30°C, tranh am va ánh sáng. Không để đông lạnh.
Ong thuôc đã mở dùng trong vòng 30 ngày.

TIÊU CHUẢN: Theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất ie

DE THUOC XA TAM TAY TRE EM

Tên và địa chỉ nhà sản xuất:

SYNMEDIC LABORATORIE

106 — 107, HSIDC, Industrial ] Sect=3 aridabad — 121 003 Haryana, INDIA

Tel:  91-129-410404?7 PS. "DI
Fax: 91-129-4104048

    -f PHO CUC TRUONG NOINNG

“Njueyn4$ Vin Chan .P. JAIN

(Director) https://trungtamthuoc.com/
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